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Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật

đối với người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2012”



Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 01/8/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực chính sách, pháp luật đối với người lao động trên địa bàn tỉnh”, trong thời gian từ ngày 09/8/2012 đến ngày 01/11/2012, Đoàn đã trực tiếp giám sát tại 15 đơn vị, bao gồm: 03 đơn vị sự nghiệp; 10 doanh nghiệp (04 doanh nghiệp nhà nước, 06 doanh nghiệp ngoài quốc doanh), 02 hợp tác xã; làm việc với UBND huyện Nghi Xuân; giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 02 đơn vị là UBND huyện Đức Thọ và Thị xã Hồng Lĩnh, Đoàn cũng đã làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng, kết quả giám sát như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 
1. Về cán bộ, công chức, viên chức  

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, Hà Tĩnh hiện có 23 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 17 chi cục và tương đương, 158 phòng chuyên môn, 12 đơn vị hành chính cấp huyện với 144 phòng chuyên môn; 1179 đơn vị sự nghiệp công lập. Số công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước là 2.520 người, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.314 người, chưa kể số lao động do các đơn vị tự hợp đồng. 

Căn cứ chỉ tiêu biên chế hàng năm do Bộ Nội vụ và HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các ngành, địa phương, đơn vị; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bố trí, sắp xếp công chức, viên chức cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước chuẩn hóa được đội ngũ công chức, viên chức. Ý thức tổ chức kỷ luật, lề lối làm việc, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được tăng cường.
Thực hiện phân cấp trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được các địa phương, đơn vị đồng tình cao, giao quyền chủ động cho thủ trưởng các đơn vị trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của các địa phương, đơn vị.
2. Về lao động trong các doanh nghiệp
Tính đến ngày 31/10/2012, số doanh nghiệp đã đăng ký là 2.887 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế là 2.268 doanh nghiệp (báo cáo của Cục thuế). Tuy nhiên, cũng tại thời điểm trên, theo kết quả điều tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 1.976 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 59.168 lao động, trong đó có 894 lao động là người nước ngoài, tập trung chủ yếu ở Khu kinh tế Vũng Áng, số lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động là 412 người, đạt 46,9% (báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng). 
Về trình độ đào tạo, có 8.270 lao động có trình độ trên đại học và đại học; 17.771 có trình độ cao đẳng, trung cấp; 32.677 lao động phổ thông (chiếm 55,23%). Số lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá lớn, một số tuy đã qua đào tạo nhưng trình độ chuyên môn và tay nghề chưa cao, năng suất lao động thấp, tác phong công nghiệp còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật của lao động và người sử dụng lao động chưa tốt.


Từ năm 2010 đến nay, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập và các quyền lợi khác của người lao động. Tính đến tháng 6 năm 2012 Hà Tĩnh có 595 doanh nghiệp không hoạt động, 332 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, 5.721 lao động mất việc làm, chiếm tỷ lệ 9,5%. 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CNVCLĐ HÀ TĨNH

1. Những kết quả đạt được
Qua giám sát cho thấy việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp cơ bản đã được các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện, cụ thể như sau:
1.1. Đối với khối hành chính, sự nghiệp
Việc trả lương, các khoản phụ cấp, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, thuyên chuyển, điều động, tiếp nhận và một số chế độ, chính sách khác đối với viên chức nhìn chung được giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định. (Trong đó nghỉ hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP năm 2010 là 248 người, năm 2011 là 322 người; dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 về phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội của HĐND tỉnh là 15 người). Thực hiện chính sách thu hút nhân tài theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh đã tuyển dụng được 280 người, trong đó, Tiến sỹ: 02, Thạc sỹ: 44; Đại học chính quy: 234 (xuất sắc: 7; giỏi: 191; đặc thù: 36).

Qua giám sát tại 3 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 1 đơn vị được giao quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính (Trường Cao đẳng nghề công nghệ Hà Tĩnh), 2 đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP (Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ) cho thấy: Hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, các chế độ chính sách đều được công khai, minh bạch thông qua Hội nghị cán bộ công chức, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, tham gia bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cơ quan, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chuyên môn và công chức, viên chức, người lao động, đoàn kết phấn đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong các đơn vị sự nghiệp khá tích cực góp phần  kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và pháp luật, tham gia giải quyết những vướng mắc phát sinh tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các cơ quan, đơn vị.
Trang thiết bị và các điều kiện làm việc cơ bản được đảm bảo, công tác bảo hộ lao động được các đơn vị quan tâm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp hàng tháng đúng theo quy định của Nhà nước; xét nâng lương, nâng ngạch, bậc đúng thời hạn. Thực hiện thời gian làm việc và giải quyết các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép đúng quy định. Chính sách đào tạo, đào tạo lại, khen thưởng, phúc lợi và các chế độ khác được quan tâm.

1.2. Đối với khối doanh nghiệp và hợp tác xã
Việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động cơ bản đảm bảo theo quy định của Bộ Luật lao động. Số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp ngày càng tăng. Năm 2010: 21.283 người; năm 2011: 23.627 người; 10 tháng năm 2012: 25.628 người. Tổng số doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động là 996 đơn vị, trong đó số doanh nghiệp ngoài quốc doanh 928 đơn vị, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011. 
Trên 50% bản thoả ước lao động tập thể đã được ký kết đảm bảo quyền lợi của cả hai bên, trong đó đã quy định rõ về việc làm và đảm bảo việc làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, quy định quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động trong quan hệ lao động, đảm bảo lợi ích của các bên.
 Một số doanh nghiệp đã xây dựng quy chế trả lương, xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương làm cơ sở trả lương và thực hiện chế độ cho người lao động. Tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng lên đáng kể, mức lương cao nhất: 14.000.000đ, mức lương bình quân: 2.500.000đ, mức lương thấp nhất 1.400.000đ, trong đó cao nhất là khối Ngân hàng thương mại, Xăng dầu, Điện lực, Viễn thông. ..

Việc tổ chức thi nâng bậc thợ, nâng tay nghề từ bậc 4 trở xuống được các doanh nghiệp triển khai thực hiện khá tốt, nhất là các doanh nghiệp nhà nước. Một số doanh nghiệp đã chủ động gửi công nhân lao động đi dự thi tại các trường và cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn hoặc các trường nghề chuyên ngành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 
 Trong 3 năm, đã giải quyết trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho 361 lao động do cổ phần hóa hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 4.304 người (trong đó lao động trên địa bàn Hà Tĩnh có 200 người), số còn lại là lao động làm việc ở các tỉnh khác chuyển về. 

 Ngoài việc thực hiện chế độ theo quy định, một số doanh nghiệp đã có những hình thức khuyến khích người lao động như chế độ tiền thưởng do tăng năng suất lao động, sáng kiến kinh nghiệm, thưởng tết, bồi dưỡng bằng hiện vật, nghỉ dưỡng, tổ chức ăn ca cho người lao động. Một số doanh nghiệp đã thực hiện chính sách về nhà ở cho công nhân như xây nhà tập thể cho người lao động, cho vay tiền mua đất, làm nhà (Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE thuộc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học vv...)

Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đã được cơ quan quản lý Nhà nước triển khai tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện như thành lập Hội đồng bảo hộ lao động cơ sở, xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, khai báo điều tra tai nạn lao động. Một số doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thực hiện khá.
Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tích cực kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, kịp thời nhắc nhở, phê bình và xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các đợt kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội, kiến nghị xử phạt các doanh nghiệp vi phạm hoặc khởi kiện ra Tòa án những doanh nghiệp cố tình để nợ đọng Bảo hiểm kéo dài. 
Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện khá tốt ở khối doanh nghiệp nhà nước, giám sát tại 4 đơn vị bao gồm: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, có tổng số 4.073 công nhân lao động, trong đó chủ yếu là lao động hợp đồng không xác định thời hạn 2.900 người, chiếm 71,2%; số lao động hợp đồng dưới 3 tháng 327 người, chiếm 8,03%. Tỷ lệ người lao động được đóng BHXH đạt từ 82% đến 100%, số chưa tham gia BHXH là lao động hợp đồng dưới 3 tháng. Các chính sách khác như việc trả lương, nâng bậc lương; huấn luyện an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ...được quan tâm thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, qua giám sát tại 6 doanh nghiệp (4 công ty cổ phần, 2 công ty TNHH), 2 hợp tác xã với tổng số lao động là 1.737 người, Đoàn giám sát nhận thấy việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động có sự tiến bộ rõ rệt qua các năm. Tiêu biểu là các đơn vị: Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc, Công ty TNHN MTV Giáo dục HBE (thuộc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Khoáng sản Kỳ Anh (thuộc Tổng Công ty phát triển khoáng sản 4), số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp này chủ yếu được ký hợp đồng không xác định thời hạn, có từ 85% đến 100% lao động được đóng BHXH.
2. Hạn chế, khuyết điểm
2.1. Đối với khối hành chính, sự nghiệp
Quản lý nhà nước trong việc thực hiện chế độ chính sách có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị tự chủ về kinh phí còn lúng túng trong việc áp dụng thang bảng lương, xác định mức lương để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Một số đơn vị, thời giờ làm việc quá quy định, không bố trí thời gian nghỉ bù sau ca trực làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng chuyên môn. 48 viên chức tại các Trạm y tế xã của huyện Vũ Quang được tuyển dụng nhưng chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó một số chính sách ưu đãi, đặc thù lại được chi trả không đúng qui định phải thu hồi, gây khó khăn cho đời sống cán bộ viên chức. 
Chế độ chính sách cho một số đối tượng trong ngành giáo dục thực hiện chưa tốt, nhất là đội ngũ giáo viên mầm non ngoài biên chế hiện đang hết sức khó khăn nhưng chưa có các giải pháp cải thiện đời sống. Một số đơn vị chưa thực hiện chế độ phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên giáo dục. Chính sách liên quan đến đào tạo chưa được giải quyết kịp thời (H. Nghi Xuân, có 220 giáo viên đã tốt nghiệp các bậc đào tạo từ năm 2008 đến nay, vì không có quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền nên chưa được chuyển ngạch lương theo quy định tại Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006...).
Tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp sản xuất được khen thưởng hàng năm rất thấp, nhất là số được tặng bằng khen UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên; các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nói trên được tập trung chủ yếu ở đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Chính sách đào tạo và đào tạo lại thực hiện chưa được nhiều, qua giám sát tại 3 đơn vị, bình quân mỗi năm chỉ có từ 0,1% đến 8,5% số cán bộ được tham gia chính sách đào tạo.
2.2. Đối với khối doanh nghiệp và hợp tác xã
Các chế độ phúc lợi, khen thưởng động viên hỗ trợ người lao động trong khối doanh nghiệp và hợp tác xã chưa được đảm bảo. Mức lương người lao động được hưởng nhìn chung còn thấp, nhất là trong các lĩnh vực xây lắp, chế biến khoáng sản như: Công ty Cổ phần Sông Đà 27, Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4, Hợp tác xã TTCN và DVTM Cẩm Thành...một số lao động chỉ được trả lương 1.400.000đ/tháng nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Việc xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương tại các doanh nghiệp tư nhân thực hiện chưa nghiêm. Cá biệt có những doanh nghiệp hầu như không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định, không có quy chế trả lương. Nhiều doanh nghiệp chỉ đóng BHXH cho người lao động bằng mức lương tối thiểu và trả thêm lương cho người lao động bằng tỷ lệ chênh lệch theo điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng. Việc tổ  chức thi tay nghề, nâng bậc để đảm bảo quyền lợi của người lao động chưa được các doanh nghiệp quan tâm. Công tác huấn luyện an toàn lao động chưa được chú trọng, trang bị bảo hộ lao động không đúng chủng loại, chất lượng thấp, nhất là đối với những môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại như tại các doanh nghiệp khai thác đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động thực hiện chưa nghiêm túc, một số doanh nghiệp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân lao động ở những cơ sở y tế có trình độ, cơ sở vật chất trang thiết bị không đảm bảo theo quy định.

Nguyên nhân của tình trạng này là do phần lớn lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyển dụng từ khu vực nông thôn, chưa qua đào tạo, nhận thức, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Người lao động chỉ quan tâm đến những quyền lợi trước mắt như tiền lương, tiền thưởng, chưa quan tâm đến các quyền lợi lâu dài như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về lao động còn hạn chế; các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên mới chỉ dừng lại ở bộ phận quản lý lao động, người lao động chưa được tiếp cận một cách đầy đủ. Điều này đã tạo điều kiện cho các chủ sử dụng lao động lách luật, cụ thể như: 

Việc thực hiện hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không cụ thể, thiếu chặt chẽ, không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Một số doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng để tránh thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tỷ lệ doanh nghiệp ký thoả ước lao động tập thể đạt thấp, chiếm 9,5% trên tổng số doanh nghiệp, trong đó chỉ có 78 doanh nghiệp đăng ký qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chiếm 3,9% tổng số doanh nghiệp), việc xây dựng nội quy, quy chế, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp chưa được quan tâm. Còn nhiều doanh nghiệp không thực hiện hoặc nếu có thì xây dựng thỏa ước tập thể mang tính hình thức, đối phó. Tình trạng lách luật Bảo hiểm xã hội diễn ra khá phức tạp, điển hình như doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động lớn nhưng chỉ kê khai tham gia đóng BHXH cho một bộ phận nhỏ (Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn sử dụng trên 2000 lao động nhưng chỉ đóng BHXH cho 50 người), khi bị phát hiện thì mức xử phạt còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe nên vẫn tiếp tục tái diễn. Qua giám sát tại 10 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã, tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc chưa cao, hiện còn 2.250 lao động chưa được đóng các loại bảo hiểm, chiếm 38,72%. Tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT còn nhiều, tập trung chủ yếu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tính đến tháng 9 năm 2012, nợ đọng BHXH trong khối doanh nghiệp và hợp tác xã lên đến 63.671 triệu đồng. Việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu hàng năm đối với BHXH tỉnh không có sự tham gia của địa phương, vì vậy tỷ lệ tăng đối tượng tham gia BHXH được mở rộng nhưng chưa sát thực tế và không đáp ứng yêu cầu. 

Công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép kinh doanh, về lao động, việc làm có lúc có nơi đang còn buông lỏng, thiếu thống nhất trong thống kê nắm số liệu doanh nghiệp và lao động; còn để xảy ra tình trạnh doanh nghiệp hoạt động tự do nhiều năm trên địa bàn (doanh nghiệp Viettel chi nhánh Hà Tĩnh hoạt động từ năm 2008 đến nay nhưng không khai trình việc sử dụng lao động và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương). Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện một số chính sách, quyền lợi cho người lao động thiếu chặt chẽ, gây khó khăn (đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; đăng ký sử dụng lao động tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhưng cơ quan Bảo hiểm xã hội tực hiện chi trả). Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về lao động (VD: Phòng LĐTB&XH, BHXH huyện Nghi Xuân chỉ nắm được số lao động ký HĐLĐ dài hạn tại các doanh nghiệp, còn số CNLĐ có HĐLĐ từ 3 tháng đến 1 năm và HĐLĐ có thời hạn từ 1 đến 3 năm thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội lại không nắm được). Việc phân cấp quản lý nhà nước, quản lý lao động; mối quan hệ phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đối với công tác quản lý nhà nước về người lao động trong các Khu kinh tế trên địa bàn chưa thống nhất. 
Việc phối hợp giữa các ngành chức năng có liên quan trong công tác quản lý lao động, công tác thanh tra, kiểm tra chưa tốt, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe đối với các đơn vị vi phạm. Hàng năm, chưa bố trí hợp lý ngân sách cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động; công tác điều tra, rà soát tình hình và thực trạng sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; thi nâng tay nghề thợ bậc cao cho người lao động. 

Việc thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp chưa được quan tâm. Hơn 80% doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nên quyền lợi người lao động chưa được tổ chức bảo vệ. Công đoàn cơ sở tại một số doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực sự đứng về phía người lao động, chưa dám đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.
III.  KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan
Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội như: Thành lập thanh tra Bảo hiểm xã hội và tăng mức xử phạt đối với những đối tượng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội; điều chỉnh các quy định về xác định đối tượng phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp; mở rộng quy định cho phép doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo sự bình đẳng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập không phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp; xem xét không thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp đang bố trí đủ việc làm.
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện các chính sách BHXH, giao chỉ tiêu thu chi hàng năm. Làm tốt công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong toàn ngành BHXH.
 Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung. Có các giải pháp hữu hiệu trong quản lý nhà nước về tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trình Chính phủ bổ sung bảng lương vượt khung đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi khoản 11, điểm 8 của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong hồ sơ yêu cầu cấp sổ BHXH, bỏ quy định “danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31 tháng 12 năm 1994” và thay bằng “ danh sách của đơn vị có tên người lao động đến thời điển người lao động nghỉ việc trước ngày 31 tháng 12 năm 1994”.
2. Đối với UBND tỉnh
Chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động; thực hiện có hiệu quả các nội dung, kế hoạch đã đề ra đối với doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc cấp phép, đánh giá hiệu quả hoạt động, thực hiện nghĩa vụ về thuế và chính sách, pháp luật đối với người lao động tại các doanh nghiệp; kiểm tra, rà soát, rút giấy phép khi doanh nghiệp không còn hoạt động để công bố đúng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; không tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khi doanh nghiệp đề xuất. Trước mắt, rà soát nợ công trong xây dựng cơ bản để có kế hoạch thanh toán dứt điểm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động.
Bố trí tăng biên chế cho thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Hàng năm, chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp tốt trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Rà soát, đánh giá mối quan hệ phối kết hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương với Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó, cần phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận; phân cấp uỷ quyền đầy đủ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng về chức năng quản lý lao động tại các doanh nghiệp trong địa bàn khu kinh tế.
   3. Đối với các ngành liên quan
Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đơn vị vi phạm các quy định, chính sách pháp luật đối với người lao động. Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời giải quyết số giáo viên dôi dư; có giải pháp điều chuyển, điều hoà số giáo viên thừa, thiếu giữa các huyện đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp tương đối đồng đều giữa các trường trong tỉnh. Rà soát, thống kê số giáo viên học đại học tại chức nhưng chưa được chuyển ngạch trong toàn tỉnh, số giáo viên mầm non có nhiều năm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục khi về hưu chưa đủ năm đóng BHXH để hưởng chế độ theo quy định, tham mưu hướng giải quyết cho UBND tỉnh.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động. Hàng năm, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để chi cho các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động (công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác điều tra, rà soát tình hình và thực trạng sử dụng lao động; thi nâng tay nghề thợ bậc cao cho người lao động.v.v). Sớm hoàn thiện và ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và UBND huyện Kỳ Anh để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lao động Việt Nam và lao động nước ngoài trong các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Khu Kinh tế Vũng Áng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc quy chế thẩm định hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ sau khi cấp giấy phép kinh doanh để đánh giá chính xác năng lực hoạt động của doanh nghiệp. Đối với những đơn vị không còn khả năng hoạt động thì kiên quyết thu hồi giấy phép. Chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ đầu tư trong hồ sơ thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ việc ưu tiên thu hút, sử dụng lao động Việt Nam và cam kết thực hiện đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có kế hoạch sát đúng và các giải pháp hữu hiệu để tăng đối tượng tham gia BHXH; làm tốt công tác tuyên truyền để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tự nguyện; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kịp thời chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng.

Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung vận động thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp, phát huy hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền chế độ chính sách cho người lao động. Phối hợp với Sở lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động của công đoàn các cấp. Xúc tiến nhanh việc thành lập công đoàn Khu kinh tế Vũng Áng.
Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và BHXH làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và có biện pháp giải quyết vấn đề nợ đóng BHXH, BHYT của viên chức trạm y tế xã tại huyện Vũ Quang.
4. Đối với chính quyền cấp huyện, xã; Ban quản lý các Khu kinh tế
Chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn. Phối hợp tốt với các ngành chức năng để tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động trên địa bàn. 

Ban quan lý Khu kinh tế Vũng Áng tăng cường quản lý nhà nước đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, làm tốt công tác dự báo và kiểm soát tình hình về diễn biến lao động hoạt động trên địa bàn khu kinh tế. Đẩy  mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành luật lao động, luật bảo hiểm xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. 
5. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã
Thực hiện đúng các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm và các chế độ chính sách khác. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. 
Các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động. Tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật, kịp thời cập nhật và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các ngành chức năng tổ chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động trong đơn vị để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

	 Nơi nhận:

- Uỷ ban Các vấn đề xã hội Quốc hội;

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- TT HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh;
- ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh tham dự kỳ họp;

- Các Sở: Nội vụ, LĐ-TB&XH, Y tế, Tài chính;
- Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh;

- TT HĐND, UBND huyện, thành phố, thị xã;

- Chánh, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- LĐ và chuyên viên Phòng VH-XH, KT-TH,  PC-DN;

- Các đơn vị chịu sự giám sát;

- Lưu VT, VX1.
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